	SỞ GDĐT NINH BÌNH


	HDC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI, HỌC VIÊN GIỎI

 LỚP 12 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN: SINH HỌC - THPT

Ngày thi: 14/12/2016

(HDC gồm 56 câu trắc nghiệm và 03 câu tự luận, trong 03 trang)


A. TỰ LUẬN: 6,0 điểm 
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(2,5

điểm)
	1. (1,0 điểm)

	
	* Các bazơ nitơ dạng hiếm lại có thể làm phát sinh đột biến gen vì:

- Bazơ nitơ dạng hiếm có vị trí liên kết hiđrô bị biến đổi so với bình thường → chúng kết cặp không đúng theo nguyên tắc bổ sung khi ADN  nhân đôi.

* Cấu trúc của chuỗi pôlipeptit được tổng hợp từ gen đột biến này:

- Không thay đổi so với chuỗi pôlipeptit của gen bình thường do bộ ba mới và bộ ba cũ cùng mã hóa cho 1 loại axít amin. 

- Có 1 axít amin bị thay đổi ở vị trí xảy ra đột biến do bộ ba mới và bộ ba cũ mã hóa cho 2 loại axít amin khác nhau.

- Mất đi gần một nửa số axít amin so với chuỗi pôlipeptit của gen bình thường do xuất hiện mã kết thúc ở vị trí đột biến.
	0,25 

0,25 

0,25
0,25 

 

	
	2. (1,0 điểm) 

	
	- Giải thích: Đã xảy ra đột biến.

- Các dạng đột biến có thể là:

+ Đột biến gen: alen trội thành alen lặn, giao tử đột biến kết hợp với giao tử lặn bình thường → Cây thân thấp.

+ Đột biến cấu trúc NST, mất đoạn NST mang gen trội, tạo ra giao tử khuyết đoạn gen trội, giao tử này kết hợp với giao tử bình thường → Cây thân thấp.

+ Đột biến lệch bội: tạo giao tử mất 1 chiếc NST chứa gen trội, giao tử này kết hợp với giao tử lặn bình thường sinh ra thể khuyết nhiễm thân thấp ở F​​​2.
	0,25 

0,25 

0,25
0,25

	
	3. (0,5 điểm)

	
	- Chuỗi polypep tit ở E.coli dài hơn chuỗi polypeptit ở nấm men.

- Giải thích :

+ Gen ở tế bào nhân thực là gen phân mảnh, xen giữa các đoạn êxôn là các đoạn intron.

+  E.coli là sinh vật nhân sơ, trong dịch tế bào không có enzim cắt bỏ đoạn intron ( các đoạn intron không bị loại bỏ nên các Nu trên mARN đều được mã hóa cho các axit amin tương ứng ( chuỗi polypeptit dài

+  Nấm men là sinh vật nhân thực, trong dịch nhân có enzim cắt bỏ đoạn intron ( các đoạn intron bị loại bỏ trước khi làm khuôn mẫu cho việc dịch mã tổng hợp prôtêin nên chuỗi polypeptit ngắn.
	0,25 

0,25

	2
(2,0
điểm)
	1. (1,25 điểm)
	

	
	- Ở F2: Tỉ lệ phân li KH chung ở hai giới là: Xám : vàng = 9:7  

→ Tính trạng màu sắc lông di truyền theo quy luật tương tác bổ sung giữa 2 gen trội không alen.

- Tính trạng màu sắc lông phân bố không đều ở 2 giới → tính trạng liên kết giới tính, gen nằm trên NST X, không có alen tương ứng trên Y.

       Quy ước kiểu gen : A-B- : quy định lông xám

                                  A-bb ; aaB- ; aabb:  quy định lông vàng

- Vì vai trò của gen A và B là ngang nhau → hai gen A hay B nằm trên NST X  đều cho kết quả đúng  → có 2 trường hợp:
- Trường hợp 1: Gen B nằm trên NST X.

F1 toàn lông xám → kiểu gen P:   AAXBXB (xám) × aaXbY (vàng) 

                       → XX là đực, XY là cái.

       SĐL: P: ♂AAXBXB (xám) × ♀aaXbY (vàng) 

- Trường hợp 2: Gen A nằm trên NST X.
 F1 toàn lông xám → kiểu gen P:   XAXABB(xám) × XaYbb (vàng)

       SĐL: P: ♂ XAXABB (xám) × ♀ XaYbb (vàng)

(HS viết sơ đồ lai đến F2 cho mỗi trường hợp)
	0.25

0.25 

0.25

0.25 

0.25

	
	2. (0,75 điểm)

	
	Tính xác suất:

- Để F3 xuất hiện cá thể mang toàn gen lặn thì dạng lông xám F2 đem giao phối phải có kiểu gen  ♂ AaXBXb  ×  ♀AaXBY. 

- Tỉ lệ con ♂ xám có kiểu gen AaXBXb là 1/3; 

  Tỉ lệ con ♀ xám có kiểu gen AaXBY là 2/3

- Xác suất để F3 xuất hiện một con mang toàn gen lặn là

                         1/3 × 2/3 × 1/4 x 1/4 = 1/72.
	0.25 

0.25 

0.25 

	3

(1,5
điểm)
	1. (0,5 điểm)

	
	- Quần thể đang chịu tác động của chọn lọc tự nhiên.

- Giải thích: Tần số alen A và a của quần thể qua các thế hệ:

Thế hệ

Tần số A

Tần số a

F1

0,7

0,3

F2
0,6

0,4

F3
0,5

0,5

F4
0,4

0,6

- Tần số alen A thay đổi theo hướng giảm dần qua các thế hệ còn tần số alen a thay đổi theo hướng tăng qua các thế hệ ( quần thể đang chịu tác động của chọn lọc tự nhiên.
	0,25 

0,25



	
	2. ( 1,0 điểm)

	
	* Một quần thể động vật sinh sản hữu tính sau khi bị suy giảm số lượng quá mức do yếu tố ngẫu nhiên, được phục hồi số lượng như ban đầu nhưng vẫn có nguy cơ bị tuyệt chủng là do :

- Khi bị giảm kích thước quá mức thì các yếu tố ngẫu nhiên sẽ tác động mạnh làm giảm hoặc biến mất một số alen → làm nghèo vốn gen của quần thể. 


- Sự phục hồi số lượng của quần thể từ một số ít cá thể còn sống sót tuy có làm gia tăng số lượng cá thể nhưng sự đa dạng di truyền của quần thể vẫn không tăng vì các cá thể này giao phối gần với nhau.
* Biện pháp làm giảm nguy cơ tuyệt chủng của quần thể: 
- Có các biện pháp để bảo vệ vốn gen hiện có như: xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên, cấm buôn bán, săn bắt động vật quý hiếm…

- Tiến hành di nhập gen từ các quần thể khác tới, tăng đột biến và biến dị tổ hợp trong quần thể... ( tăng độ đa dạng di truyền của quần thể. 
	0,25 

0,25 

0,25 

0,25 




B. TRẮC NGHIỆM14,0 điểm (56 câu, mỗi câu 0.25 điểm)
	MÃ ĐỀ 123

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	C
	15
	C
	29
	D
	43
	B

	2
	B
	16
	A
	30
	C
	44
	D

	3
	D
	17
	B
	31
	B
	45
	C

	4
	C
	18
	C
	32
	D
	46
	A

	5
	D
	19
	D
	33
	B
	47
	B

	6
	A
	20
	D
	34
	B
	48
	C

	7
	A
	21
	A
	35
	C
	49
	A

	8
	C
	22
	D
	36
	A
	50
	D

	9
	D
	23
	D
	37
	C
	51
	A

	10
	C
	24
	B
	38
	A
	52
	B

	11
	C
	25
	B
	39
	D
	53
	D

	12
	A
	26
	D
	40
	B
	54
	D

	13
	C
	27
	D
	41
	D
	55
	C

	14
	B
	28
	D
	42
	D
	56
	C

	MÃ ĐỀ 245

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	B
	15
	C
	29
	C
	43
	D

	2
	D
	16
	B
	30
	A
	44
	C

	3
	C
	17
	D
	31
	B
	45
	B

	4
	A
	18
	C
	32
	C
	46
	D

	5
	B
	19
	D
	33
	D
	47
	B

	6
	C
	20
	A
	34
	D
	48
	B

	7
	A
	21
	A
	35
	A
	49
	C

	8
	D
	22
	C
	36
	D
	50
	A

	9
	A
	23
	D
	37
	D
	51
	C

	10
	B
	24
	C
	38
	B
	52
	A

	11
	D
	25
	C
	39
	B
	53
	D

	12
	D
	26
	A
	40
	D
	54
	B

	13
	C
	27
	C
	41
	D
	55
	D

	14
	C
	28
	B
	42
	D
	56
	D

	MÃ ĐỀ 356

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	D
	15
	B
	29
	C
	43
	C

	2
	C
	16
	D
	30
	B
	44
	A

	3
	B
	17
	C
	31
	D
	45
	B

	4
	D
	18
	A
	32
	C
	46
	C

	5
	B
	19
	B
	33
	D
	47
	D

	6
	B
	20
	C
	34
	A
	48
	D

	7
	C
	21
	A
	35
	A
	49
	A

	8
	A
	22
	D
	36
	C
	50
	D

	9
	C
	23
	A
	37
	D
	51
	D

	10
	A
	24
	B
	38
	C
	52
	B

	11
	D
	25
	D
	39
	C
	53
	B

	12
	B
	26
	D
	40
	A
	54
	D

	13
	D
	27
	C
	41
	C
	55
	D

	14
	D
	28
	C
	42
	B
	56
	D

	MÃ ĐỀ 467

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	C
	15
	D
	29
	B
	43
	C

	2
	A
	16
	C
	30
	D
	44
	B

	3
	B
	17
	B
	31
	C
	45
	D

	4
	C
	18
	D
	32
	A
	46
	C

	5
	D
	19
	B
	33
	B
	47
	D

	6
	D
	20
	B
	34
	C
	48
	A

	7
	A
	21
	C
	35
	A
	49
	A

	8
	D
	22
	A
	36
	D
	50
	C

	9
	D
	23
	C
	37
	A
	51
	D

	10
	B
	24
	A
	38
	B
	52
	C

	11
	B
	25
	D
	39
	D
	53
	C

	12
	D
	26
	B
	40
	D
	54
	A

	13
	D
	27
	D
	41
	C
	55
	C

	14
	D
	28
	D
	42
	C
	56
	B


